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Thực tập CNC nâng cao
Thực tập CNC cơ bản
Gia công với sự trợ giúp của máy tính CAM
Đồ án Công nghệ chế tạo máy
Các phương pháp gia công đặc biệt
Trang bị điện trong máy cắt kim loại
Thực tập Phay nâng cao
Thực tập Tiện nâng cao
Thực tập Phay cơ bản
Thực tập Tiện 
cơ bản
Nguyên lý cắt  gọt kim loại
Thực tập Hàn 
cơ bản
Thực tập Nguội cơ bản
An toàn lao động
Vẽ kỹ thuật
Dung sai – 
Kỹ thuật đo
HỌC KỲ 1
Vật liệu học
Cơ lý thuyết

Chính trị
Giáo dục thể chất (*)
Sức bền vật liệu
HỌC KỲ 2
Nguyên lý – 
Chi tiết máy 
Kỹ thuật thủy lực - khí nén
Anh văn chuyên ngành
Công nghệ chế tạo máy
Máy cắt kim loại
HỌC KỲ 3
Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy

Lập trình CNC
Thiết kế xưởng
Đồ gá
HỌC KỲ 4
Pháp luật
HỌC KỲ 5
Thực tập tốt nghiệp
HỌC KỲ 6
Hệ thống FMS và CIM
Đồ án, khóa luận thực tập, thi tốt nghiệp

